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1 1331220554 Đinh Quang Nghĩa Nam 06/01/1995 Cần Thơ DH13QTK01 Quản trị kinh doanh 5.95 Trung bình 53 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

2 1421103899 Phùng Hoàng Việt Nam 10/07/1990 Tiền Giang DH14DUO02 Dược học 6.98 TB Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

3 1421103870 Phạm Lê Việt Trung Nam 25/10/1993 Cần Thơ DH14DUO02 Dược học 6.86 TB Khá 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

4 1421103703 Hà Thị Kim Tuyền Nữ 29/08/1996 Bến Tre DH14DUO04 Dược học 8.31 Giỏi 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

5 1421103742 Nguyễn Thị Ri Nữ 20/10/1996 Kiên Giang DH14DUO05 Dược học 6.77 TB Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

6 1421103771 Trần Hữu Nghĩa Nam 09/11/1996 Sóc Trăng DH14DUO06 Dược học 6.91 TB Khá 90 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

7 1421103879 Lê Thị Thủy Tiên Nữ 22/09/1993 Vĩnh Long DH15DUO01 Dược học 6.93 TB Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

8 151276 Nguyễn Đình Duy Nam 04/12/1997 Vĩnh Long DH15DUO03 Dược học 6.68 TB Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

9 155343 Nguyễn Thị Diễm Huỳnh Nữ 10/10/1996 Cần Thơ DH15DUO03 Dược học 6.36 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

10 151279 Tiêu Khỵ Nam 02/08/1997 Kiên Giang DH15DUO03 Dược học 7.55 Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

11 151197 Ngô Nhã Trân Nữ 20/12/1997 Cà Mau DH15DUO03 Dược học 7.36 Khá 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

12 151675 Sơn Thị Anh Xuân Nữ 24/04/1997 Trà Vinh DH15DUO03 Dược học 6.61 TB Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

13 151325 Châu Ngọc Đằng Nữ 16/11/1997 Bạc Liêu DH15DUO04 Dược học 6.93 TB Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

14 150971 Huỳnh Hồng Ngoan Nữ 03/07/1996 Cà Mau DH15DUO04 Dược học 6.33 TB Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

15 150840 Nguyễn Thị Thật Nữ 25/12/1997 Kiên Giang DH15DUO04 Dược học 7.15 Khá 80 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

16 151623 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 19/01/1997 Đồng Tháp DH15DUO04 Dược học 7.43 Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

17 151114 Trần Thị Huyền Trân Nữ 23/10/1997 Cần Thơ DH15DUO04 Dược học 6.37 TB Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

18 151218 Lê Thị Kim Tuyền Nữ 28/01/1997 An Giang DH15DUO04 Dược học 6.74 TB Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

19 151757 Chưởng Đình Chiến Nam 19/01/1997 Cần Thơ DH15DUO05 Dược học 6.62 TB Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

20 150823 Nguyễn Thị Duyền Nữ 04/07/1996 Kiên Giang DH15CNT01 Công nghệ thực phẩm 7.57 Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

21 151593 Nguyễn Ngọc Duy Nam 05/12/1996 Tiền Giang DH15LKT01 Luật kinh tế 6.58 TB Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

22 151110 Nguyễn Anh Tuấn Nam 26/05/1997 An Giang DH15LKT03 Luật kinh tế 6.50 TB Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

23 151360 Nguyễn Trọng Hữu Nam 27/09/1997 Kiên Giang DH15QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.70 TB Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

24 151168 Nguyễn Minh Quí Nam 26/05/1997 Cà Mau DH15QTK01 Quản trị kinh doanh 6.18 TB Khá 64 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

25 151467 Võ Hoàng Nam Nam 25/06/1994 Hậu Giang DH15XDU01 Kỹ thuật xây dựng 6.26 TB Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

26 151143 Trần Tấn Phát Nam 25/01/1997 Vĩnh Long DH15XDU01 Kỹ thuật xây dựng 6.31 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

27 166332 Trần Trang Đài Nam 08/09/1998 An Giang DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm 6.78 TB Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

28 166575 Nguyễn Thị Băng Tâm Nữ 20/08/1997 Bến Tre DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm 7.45 Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

29 166470 Lê Thị Bé Nữ 19/11/1998 Cà Mau DH16KTO01 Kế toán 6.79 TB Khá 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

30 166287 Nguyễn An Khang Nam 17/12/1998 Cần Thơ DH16KTO01 Kế toán 6.68 TB Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân
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31 165578 Trần Thị Cẩm Linh Nữ 05/10/1998 Vĩnh Long DH16KTO01 Kế toán 7.06 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

32 165756 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 24/11/1998 An Giang DH16KTO01 Kế toán 7.99 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

33 166729 Lê Trần Ngọc Anh Nữ 15/02/1997 Bạc Liêu DH16LKT01 Luật kinh tế 7.37 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

34 166816 Nguyễn Thái Ngọc Nam 23/03/1998 An Giang DH16LKT01 Luật kinh tế 7.57 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

35 166307 Neang Oanh Thy Nữ 03/04/1998 An Giang DH16LKT01 Luật kinh tế 6.59 TB Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

36 166513 Nguyễn Thị Trúc Đào Nữ 25/05/1997 An Giang DH16LKT02 Luật kinh tế 6.95 TB Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

37 165842 Võ Thị Kim Thi Nữ 06/06/1998 Sóc Trăng DH16LKT02 Luật kinh tế 7.12 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

38 166929 Nguyễn Ngọc Huỳnh Châu Nữ 21/08/1998 Cần Thơ DH16QHC01 Quan hệ công chúng 7.84 Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

39 166321 Trịnh Kim Khánh Nữ 24/11/1998 Cần Thơ DH16QHC01 Quan hệ công chúng 7.38 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

40 166585 Nguyễn Trung Nhân Nam 08/12/1998 Cà Mau DH16QLD01 Quản lý đất đai 7.43 Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

41 166005 Bùi Thị Xuân Nữ 27/01/1998 An Giang DH16QLD01 Quản lý đất đai 7.94 Khá 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

42 165922 Võ Nhựt Khoa Nam 01/08/1998 Kiên Giang DH16QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường 6.96 TB Khá 65 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

43 165886 Nguyễn Cẩm Thi Nữ 20/05/1998 Bạc Liêu DH16QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường 8.15 Giỏi 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

44 165969 Lê Thị Minh Thư Nữ 19/06/1998 An Giang DH16QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường 7.22 Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

45 165884 Đinh Văn Ngọc Thuận Nam 10/04/1997 An Giang DH16QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường 7.25 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

46 165892 Võ Thị Diễm Trinh Nữ 27/12/1998 Đồng Tháp DH16QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường 7.46 Khá 58 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

47 166008 Trần Thị Tường Vi Nữ 18/08/1997 Bạc Liêu DH16QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường 7.28 Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

48 165747 Đinh Thị Bích Dàng Nữ 27/12/1998 Kiên Giang DH16QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.52 Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

49 166148 Bùi Tấn Đạt Nam 27/06/1998 Vĩnh Long DH16QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.60 Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

50 165635 Ngô Phan Lan Hương Nữ 24/07/1998 An Giang DH16QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.77 Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

51 166052 Trần Ngọc Linh Nữ 06/09/1998 Vĩnh Long DH16QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 9.01 Xuất sắc 87 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

52 166702 Nguyễn Hồ Anh Thư Nữ 25/05/1997 Kiên Giang DH16QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 8.61 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

53 166716 Nguyễn Hoàng Thanh Duy Nam 07/07/1998 An Giang DH16QTK01 Quản trị kinh doanh 6.84 TB Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

54 166758 Đinh Thị Cẩm Linh Nữ 12/02/1998 Kiên Giang DH16QTK01 Quản trị kinh doanh 6.84 TB Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

55 166875 Nguyễn Chí Linh Nam 23/04/1998 Bến Tre DH16QTK01 Quản trị kinh doanh 7.73 Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

56 166254 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 05/11/1998 Sóc Trăng DH16QTK01 Quản trị kinh doanh 7.51 Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

57 166143 Huỳnh Thanh Toàn Nam 19/04/1998 Kiên Giang DH16QTK01 Quản trị kinh doanh 7.26 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

58 150683 Lê Nhật Linh Thy Nữ 02/12/1997 Cần Thơ DH16TCN01 Tài chính - Ngân hàng 6.23 TB Khá 58 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

59 166326 Lê Kim Xuyến Nữ 21/11/1998 Hậu Giang DH16TCN01 Tài chính - Ngân hàng 7.00 Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

60 166035 Nghiêm Quốc Vinh Nam 12/01/1998 Sóc Trăng DH16TIN01 Công nghệ thông tin 6.20 TB Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

61 165880 Trương Đình Bộ Nam 17/11/1998 An Giang DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng 6.87 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

62 165836 Thái Quốc Huy Nam 01/02/1998 Đồng Tháp DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng 6.93 TB Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

63 166170 Nguyễn Trần Nhật Lâm Nam 01/06/1998 Bạc Liêu DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng 6.81 TB Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

64 165739 Lê Phú Quí Nam 31/12/1998 Cần Thơ DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng 7.36 Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

65 166687 Nguyễn Hoàng Bé Sang Nam 10/04/1998 Đồng Tháp DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng 8.00 Giỏi 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư



Điểm
10

Xếp loại Điểm Xếp loại
Anh
văn 

Tin
học 

KNM KNNN

Rèn luyện Chuẩn đầu ra
Danh 
hiệu

Ngành
Giới 
tính

STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Học lực

66 165903 Nguyễn Chí Thông Nam 01/01/1993 Cần Thơ DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng 7.73 Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

67 165556 Nguyễn Công Thương Nam 04/04/1998 Cần Thơ DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng 7.43 Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư
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